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  I. TAI MŨI HỌNG    

1  Phẫu thuật cắt Amidan bằng dao laser   x 

2  Phẫu thuật cắt Amidan bằng dao điện   x 

3  Phẫu thuật cắt Amidan bằng dao siêu âm   x 

4 164 Phẫu thuật điều trị liệt cơ mở thanh quản hai bên x   

5 
185 

Phẫu thuật chỉnh hình sẹo hẹp thanh khí quản 

bằng mảnh ghép sụn 

x   

6 262 Phẫu thuật vùng chân bướm hàm x   

7 293 Phẫu thuật rò khe mang I x   

8 294 Phẫu thuật rò khe mang I có bộc lộ dây VII x   

9 295 Phẫu thuật lấy nang rò khe mang II x   

10 
320 

Phẫu thuật tạo hình tháp mũi bằng vật liệu 

ghép tự thân 

x   

11 322 Phẫu thuật tạo hình chít hẹp cửa mũi trước x   

12 323 Phẫu thuật tạo hình chít hẹp/tịt cửa mũi sau x   

13 
345 

Phẫu thuật lấy sụn vành tai làm vật liệu ghép 

tự thân 

x   

14 350 
Phẫu thuật tạo hình khuyết bộ phận vành tai 

bằng vạt da 

x   

15 
351 

Phẫu thuật tạo hình toàn bộ vành tai bằng vật 

liệu ghép tự thân 

x   

16 352 Phẫu thuật tạo hình vành tai bằng sụn sườn x   

  NGOẠI KHOA    

17 927 Phẫu thuật thay khớp gối bán phần x   

18  Phẫu thuật thay khớp gối   x 

  SẢN KHOA    

19 228 Đặt và tháo dụng cụ tử cung x   

 
 

 


